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               Kính gửi: Các Công ty kinh doanh, cung ứng thuốc. 
 

Căn cứ theo kế hoạch mua sắm thuốc bổ sung năm 2024, Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền năm 2024 phục vụ cho nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 

năm 2024-2025. Để có cơ sở tham khảo xây dựng danh mục, giá kế hoạch các mặt 

hàng thuốc,  Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kính mời các đơn vị quan tâm, 

có khả năng cung cấp các loại thuốc theo phụ lục 1 đính kèm công văn, gửi báo giá 

các sản phẩm công ty có khả năng cung ứng năm 2024- 2025 đáp ứng các yếu tố 

sau: 

- Các yêu cầu kỹ thuật của thuốc tuân thủ theo Căn cứ Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập. 

- Giá thuốc phải thấp hơn giá kê khai, kê khai lại được công bố và phải phù 

hợp với giá tương ứng đang trúng thầu trên thị trường hiện nay. 

- Báo giá cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm và được gửi về Khoa 

Dược- TBYT, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, Địa chỉ: số 456, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Bao gồm: 1 bản cứng có ký, 

đóng dấu hợp pháp; 01 bản mềm vào địa chỉ mail: tuan1101992@gmail.com Thời 

gian từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2023 để tổng 

hợp như sau. 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kính mời đại diện các Công ty cung 

ứng thuốc nộp hồ sơ chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                
- Lưu: VT, KD. 

  

 
                                                         

   Trần Nguyên Phú 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

BẢNG CHÀO GIÁ 
Kính gửi : BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Tên Nhà thầu: …………………… 

 Địa chỉ: ………………….. 

 

TT 
Mã hàng 

hóa 

Tên Dược 

liệu 
Nhóm TCKT 

Bộ phận 

dùng 
Tên khoa học 

Dạng sơ chế/ Phương 

pháp chế biến 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

đã bao 

gồm VAT 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

I. Gói thầu số 01: Gói thầu dược liệu 

1 D01 Ba kích Nhóm 1 Rễ 
Radix Morindae 

officinalis 
Rễ đã phơi hay sấy khô. DĐVN V Kg 15   

2 D02 

Bạch linh 

(phục 

linh) 

Nhóm 3 Thể nấm Poria    
Thể nấm đã phơi hay 

sấy khô 
DĐVN V Kg 57   

3 D03 
Bạch 

thược 
Nhóm 3 Rễ 

Radix Paeoniae 

lactiflorae 

Rễ rửa sạch, phơi hay 

sấy khô, thái phiến 
DĐVN V Kg 60   

4 D04 
Bạch 

truật 
Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma 

Atractylodis 

macrocephalae 

Thân rễ phơi hay sấy 

khô, thái phiến 
DĐVN V Kg 27   

5 D05 

Bán hạ 

nam (Củ 

chóc) 

Nhóm 3 Thân rễ 
Rhizoma 

Typhonii trilobati 

Thân rễ rửa sạch, cắt bỏ 

rễ con, cạo bỏ vỏ, đồ 

chín, thái phiến dày 3 - 

5 mm, phơi hay sấy khô 

DĐVN V Kg 3   

6 D06 Cam thảo Nhóm 3 Rễ 
Radix 

Glycyrrhizae 

Rễ cạo bỏ lớp bần phơi 

hay sấy khô 
DĐVN V Kg 20   



7 D07 Cát căn Nhóm 3 Rễ củ 
Radix Puerariae 

thomsonii 

Rễ củ đã phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 11   

8 D08 Cát Cánh Nhóm 3 Rễ 
Radix Platycodi 

grandiflori 
Rễ đã phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 3   

9 D09 Câu đằng Nhóm 3 
Đoạn thân 

hoặc cành 

Ramulus cum 

unco Uncariae 

Đoạn thân hoặc cành 

cắt đoạn 2-3cm có gai 

hình mốc câu phơi hay 

sấy khô 

DĐVN V Kg 5   

10 D10 Câu kỷ tử Nhóm 3 Quả chín Fructus Lycii 
Quả chín phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 23   

11 D11 Cẩu tích Nhóm 3 Thân rễ Rhizoma Cibotii 
Thân rễ đã loại bỏ lông 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 18   

12 D12 Chỉ xác Nhóm 3 Quả Fructus Aurantii  
Quả đã gần chín bổ đôi, 

phơi hay sấy khô  
DĐVN V Kg 4   

13 D13 Cỏ ngọt Nhóm 2 Lá Herba Steviae 

Lá thu hái ở những cây 

sắp ra hoa được phơi 

hoặc sấy khô 

DĐVN V Kg 10   

14 D14 
Cốt khí 

củ 
Nhóm 3 Rễ củ 

Radix Polygoni 

cuspidati 
Rễ củ phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 13   

15 D15 Cúc hoa Nhóm 2 Cụm hoa 
Flos 

Chrysanthemi 

Cụm hoa đã phơi hay 

sấy khô 
DĐVN V Kg 3   

16 D16 Đại táo Nhóm 3 Quả chín 
Fructus Ziziphi 

jujubae 

Quả chín phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 51   

17 D17 

Dâm 

dương 

hoắc 

Nhóm 3 
Phần trên 

mặt đất 
Herba Epimedii 

Phần trên mặt đất phơi 

hay sấy khô 
DĐVN V Kg 4   

18 D18 Đan sâm Nhóm 3 Rễ 
Radix Salviae 

miltiorrhizae 
Rễ phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 14   

19 D19 Đảng sâm Nhóm 3 Rễ 
Radix 

Codonopsis 
Rễ phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 22   

20 D20 
Đào nhân 

(Đàn đào 
Nhóm 3 Hạt Semen Pruni 

Nhân của hạt quả chín 

phơi khô  
DĐVN V Kg 5   



nhân) 

21 D21 Đỗ trọng Nhóm 3 Vỏ thân 
Cortex 

Eucommiae 

Vỏ thân đã phơi hay 

khô 
DĐVN V Kg 40   

22 D22 Độc hoạt Nhóm 3 Rễ 
Radix Angelicae 

pubescentis 
Rễ phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 21   

23 D23 

Đương 

quy 

(Toàn 

quy, Quy 

đầu, Quy 

vỹ/quy 

râu) 

Nhóm 3 Rễ 
Radix Angelicae 

sinensis 
Rễ đã phơi hay sấy khô  DĐVN V Kg 40   

24 D24 

Hà thủ ô 

đỏ (Hà 

thủ ô đỏ 

chế) 

Nhóm 3 Rễ 
Radix Fallopiae 

multiflorae 

Rễ đã chế thái phiến 

dày 2-4 mm, phơi khô   
DĐVN V Kg 40   

25 D25 

Hậu phác 

nam (Quế 

rừng) 

Nhóm 3 
Vỏ thân, vỏ 

cành 

Cortex 

Cinnamomi iners 

Vỏ thân, vỏ cành phơi 

hay sấy khô 
DĐVN V Kg 5   

26 D26 Hoàng bá Nhóm 3 
Vỏ thân, vỏ 

cành 

Cortex 

Phellodendri 

Vỏ thân, vỏ cành cạo 

bỏ lớp bần phơi hay sấy 

khô 

DĐVN V Kg 5   

27 D27 
Hoàng 

cầm 
Nhóm 3 Rễ 

Radix 

Scutellariae 

Rễ đã phơi hay sấy khô 

và cạo vỏ bần 
DĐVN V Kg 5   

28 D28 Hồng hoa Nhóm 3 Hoa 
Flos Carthami 

tinctorii 
Hoa đã phơi khô  DĐVN V Kg 3   

29 D29 
Hương 

phụ  
Nhóm 3 Thân rễ Rhizoma Cyperi 

Thân rễ đã loại bỏ rễ 

con và lông phơi hay 

sấy khô 

DĐVN V Kg 5   

30 D30 
Huyết 

giác 
Nhóm 3 

Lõi gỗ 

phần gốc 

thân 

Lignum 

Dracaenae 

cambodianae 

Lõi gỗ phần gốc thân đã 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 10   



31 D31 Ích mẫu Nhóm 3 
Phần trên 

mặt đất 

Herba Leonuri 

japonici 

Phần trên mặt đất đã 

được cắt thành từng 

đoạn phơi hay sấy khô 

DĐVN V Kg 10   

32 D32 
Ích trí 

nhân 
Nhóm 3 Quả chín 

Fructus Alpiniae 

oxyphyllae 

Quả chín phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 10   

33 D33 
Kê huyết 

đằng 
Nhóm 3 Thân Caulis Spatholobi  

Thân đã thái phiến phơi 

hay sấy khô 
DĐVN V Kg 20   

34 D34 Kha tử Nhóm 3 Quả chín 

Fructus 

Terminaliae 

chebulae 

Quả chín phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 5   

35 D35 
Khương 

hoàng 
Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma 

Curcumae longae 

Thân rễ đã phơi hay sấy 

khô hoặc đồ chín. 
DĐVN V Kg 3   

36 D36 
Khương 

hoạt 
Nhóm 3 

Thân rễ và 

rễ 

Rhizoma et Radix 

Notopterygii 

Thân rễ và rễ đã phơi 

hay sấy khô 
DĐVN V Kg 20   

37 D37 
Kim ngân 

hoa 
Nhóm 3 Nụ hoa Flos Lonicerae 

Nụ hoa có lẫn một số 

hoa phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 3   

38 D38 Lạc tiên Nhóm 3 
Phần trên 

mặt đất 
Herba Passiflorae 

Phần trên mặt đất đã 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 15   

39 D39 Liên kiều Nhóm 3 Quả chín 
Fructus 

Forsythiae 

Quả chín đã phơi hay 

sấy khô 
DĐVN V Kg 5   

40 D40 Liên nhục Nhóm 1 Hạt 
Semen 

Nelumbinis 

Hạt còn màng mỏng 

của quả già đã phơi hay 

sấy khô 

DĐVN V Kg 10   

41 D41 Liên tâm Nhóm 2 

Cây mầm 

từ hạt cây 

sen 

Embryo 

Nelumbinis 

nuciferae 

Là cây mầm lấy từ hạt 

cây Sen 
DĐVN V Kg 4   

42 D42 
Long 

nhãn 
Nhóm 3 

Áo hạt của 

quả 
Arillus Longan 

Áo hạt của quả đã phơi 

hay sấy khô 
DĐVN V Kg 10   

43 D43 
Mạch 

môn 
Nhóm 3 Rễ củ 

Radix 

Ophiopogonis 

japonici 

Rễ củ đã phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 4   

44 D44 Mạch nha Nhóm 3 Quả chín Fructus Hordei Quả chín nẩy mầm phơi DĐVN V Kg 5   



nẩy mầm germinatus khô 

45 D45 
Mạn kinh 

tử 
Nhóm 3 Quả chín 

Fructus Viticis 

trifoliae 

Quả chín đã phơi hay 

sấy khô 
DĐVN V Kg 5   

46 D46 
Mộc 

hương 
Nhóm 3 Rễ 

Radix Saussureae 

lappae 
Rễ đã phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 5   

47 D47 Ngọc trúc Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma 

Polygonati 

odorati 

Thân rễ đã phơi hay sấy 

khô  
DĐVN V Kg 10   

48 D48 

Ngũ gia 

bì chân 

chim 

Nhóm 3 
Vỏ thân, vỏ 

cành 

Cortex 

Schefflerae 

heptaphyllae 

Vỏ thân, vỏ cành đã 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 5   

49 D49 Ngũ vị tử Nhóm 3 Quả chín 
Fructus 

Schisandrae 

Quả chín phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 7   

50 D50 Nhân trần Nhóm 3 

Thân cành 

mang lá và 

hoa 

Herba 

Adenosmatis 

caerulei; Herba 

Artermisiae 

Scopariae 

Thân cành mang lá và 

hoa đã phơi hay sấy 

khô 

DĐVN V Kg 5   

51 D51 

Nhục 

thung 

dung 

Nhóm 3 

Thân thảo, 

nạc, có chất 

thịt, có vẩy 

Herba Cistanches 
Thân thảo, nạc, có chất 

thịt, có vẩy đã phơi khô 
DĐVN V Kg 5   

52 D52 
Phòng 

Phong 
Nhóm 3 Rễ 

Radix 

Saposhnikoviae 

divaricatae 

Rễ đã được phơi khô DĐVN V Kg 40   

53 D53 Quế chi Nhóm 1 Cành 
Ramulus 

Cinnamomi 

Cành chặt khúc dài 2cm 

- 4cm, đường kính 

0.3cm -1cm, phơi hay 

sấy khô 

DĐVN V Kg 3   

54 D54 Quế nhục Nhóm 3 
Vỏ thân 

hoặc cành 

Cortex 

Cinnamomi 

Vỏ thân hoặc cành cuộn 

tròn thành ống dài 5cm 

- 50cm, ngang 1,5cm - 

8cm, dày 1mm - 8mm; 

DĐVN V Kg 3   



phơi hay sấy khô 

55 D55 Sa nhân Nhóm 3 Quả Fructus Amomi 
Quả gần chín đã bốc vỏ 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 3   

56 D56 
Sài hồ 

nam 
Nhóm 3 Rễ, thân 

Radix et Folium 

Plucheae 

pteropodae 

Rễ, thân phơi hay khô DĐVN V Kg 4   

57 D57 

Sơn thù 

(tửu sơn 

thù) 

Nhóm 3 Quả 
Fructus Corni 

officinalis 

Quả gần chín đã bỏ hạt 

phơi hay sấy khô   
DĐVN V Kg 7   

58 D58 Sơn tra Nhóm 3 Quả chín 

Fructus 

Mali; Fructus 

Crataegi 

Quả chín đã thái miếng 

được phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 5   

59 D59 
Tang 

bạch bì 
Nhóm 3 Vỏ rễ 

Cortex Mori 

albae radicis 

Vỏ rễ đã cạo lớp bần 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 4   

60 D60 Tang chi Nhóm 3 Cành 
Ramulus Mori 

albae 

Cành được phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 2   

61 D61 
Tang ký 

sinh 
Nhóm 3 

Đoạn thân, 

cành, lá 

Herba Loranthi 

gracilifolii 

Những đoạn thân, cành, 

lá đã phơi khô 
DĐVN V Kg 25   

62 D62 
Thạch 

xương bồ 
Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma Acori 

graminei 
Thân rễ đã phơi sấy khô DĐVN V Kg 3   

63 D63 Thăng ma Nhóm 3 Thân rễ 
Rhizoma 

Cimicifugae  

Thân rễ đã phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 3   

64 D64 Thiên ma Nhóm 3 Thân rễ 
Rhizoma 

Gastrodiae elatae 

Thân rễ phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 2   

65 D65 
Thiên 

niên kiện 
Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma 

Homalomenae 

occultae 

Thân rễ đã phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 5   

66 D66 
Thổ phục 

linh 
Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma Smilacis 

glabrae 

Thân rễ đã phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 15   

67 D67 Thỏ ty tử Nhóm 2 Hạt Semen Cuscutae 
Hạt lấy từ quả chín đã 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 5   

68 D68 Trạch tả Nhóm 3 Thân rễ Rhizoma Thân rễ khô đã cạo sạch DĐVN V Kg 20   



Alismatis vỏ ngoài 

69 D69 Trần bì Nhóm 3 
Vỏ quả 

chín 

Pericarpium Citri 

reticulatae 

perenne 

Vỏ quả chín đã phơi 

hoặc sấy khô để lâu 

năm 

DĐVN V Kg 6   

70 D70 Tục đoạn Nhóm 3 Rễ Radix Dipsaci Rễ đã phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 25   

71 D71 Tỳ giải Nhóm 3 Thân rễ 
Rhizoma 

Dioscoreae 

Thân rễ phơi hay sấy 

khô 
DĐVN V Kg 5   

72 D72 
Xích 

thược 
Nhóm 3 Rễ Radix Paeoniae Rễ đã phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 10   

73 D73 Ý dĩ Nhóm 3 Hạt Semen Coicis 
Hạt của quả chín đã 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 20   

Gói thầu số 02:  Gói thầu vị thuốc cổ truyền  

TT 
Mã hàng 

hóa 

Tên vị 

thuốc 
Nhóm TCKT 

Bộ phận 

dùng 
Tên khoa học 

Dạng sơ chế/ Phương 

pháp chế biến 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá kế 

hoạch 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

1 E1 Bạch chỉ Nhóm 3 Rễ 
Radix Angelicae 

dahuricae 

Rễ tthái lát dày 0,2 - 0,4 

cm, phơi hoặc sấy khô 
DĐVN V Kg 9   

2 E2 
Cốt toái 

bổ 
Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma 

Drynariae 

Thân rễ loại hết vỏ bẩn 

và lông nhỏ, thái phiến , 

phơi hay sấy khô 

DĐVN V Kg 21   

3 E3 Hoài sơn Nhóm 3 Rễ củ 

Tuber 

Dioscoreae 

persimilis 

Rễ củ cạo bỏ vỏ, thái 

phiến dày 1-1,5mm, sao 

vàng với cám gạo 

DĐVN V Kg 18   

4 E4 Hoàng kỳ Nhóm 3 Rễ 
Radix Astragali 

membranacei 

Rễ thái phiến dày 1,5-2 

mm tẩm mật sao vàng  
DĐVN V Kg 12   

5 E5 Hòe hoa Nhóm 3 Nụ hoa 
Flos Styphnolobii 

japonici 
Nụ hoa sao vàng DĐVN V Kg 1   

6 E6 
Huyền 

sâm 
Nhóm 3 Rễ 

Radix 

Scrophulariae 

Rễ thái phiến dày 1-2 

mm, phơi khô  
DĐVN V Kg 5   

7 E7 
Mẫu đơn 

bì 
Nhóm 3 Vỏ rễ 

Cortex Paeoniae 

suffruticosae 

radicis 

Vỏ rễ  thái phiến phơi 

khô, sao vàng 
DĐVN V Kg 13   



8 E8 Ngưu tất Nhóm 3 Rễ 

Radix 

Achyranthis 

bidentatae 

Rễ đã phơi hay sấy khô 

cắt đoạn 3 - 5 cm, chích 

rượu/muối 

DĐVN V Kg 29   

9 E9 Sa sâm Nhóm 3 Rễ Radix Glehniae 

Rễ  phơi  khô thái phiến 

dày 2-3mm hoặc đoạn 

ngắn 

DĐVN V Kg 3   

10 E10 Sinh địa Nhóm 3 Rễ củ 

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

Rễ củ phơi héo, sấy ở 

nhiệt độ 40-50°C,  

trong khoảng 3-4 ngày 

cho đến khi lớp ngoài 

có màu nâu hơi đen, 

ruột rễ sinh địa có màu 

nâu hơi vàng, thái lát, 

phơi hay sấy khô 

DĐVN V Kg 3   

11 E11 

Táo nhân 

(Toan táo 

nhân) 

Nhóm 3 Hạt 
Semen Ziziphi 

mauritianae 

Hạt đã già được phơi 

hay sấy khô, sao đến có 

màu vỏ đen, ruột vàng. 

DĐVN V Kg 14   

12 E12 Thục địa Nhóm 3 Rễ 

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

praeparata 

Rễ đã chế biến,  phơi 

hay sấy khô, thái phiến 

dày 3- 5 mm 

DĐVN V Kg 12   

13 E13 
Uy linh 

Tiên 
Nhóm 3 Thân, rễ 

Radix et Rhizoma 

Clematidis 

Rễ cắt khúc dài 2-3cm 

phơi hay sấy khô 
DĐVN V Kg 12   

14 E14 
Xuyên 

khung 
Nhóm 3 Thân rễ 

Rhizoma 

Ligustici 

wallichii 

Thân rễ phơi sấy khô 

thái phiến mỏng, chính 

rượu 

DĐVN V Kg 32   

  Tổng cộng: 87 mặt hàng              
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